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494 22TKĐH2 22TKĐH2.001 Quách Tấn An 12/12/2007 164 TT x x x x x x 02 bằng THCS

495 22TKĐH2 22TKĐH2.121 Trương Công Bảo An 10/04/2007 636 TT x x x x x x 02 bằng THCS

496 22TKĐH2 22TKĐH2.002 Quang Gia Ân 26/11/2007 185 TT x x x x x x 02 bằng THCS

497 22TKĐH2 22TKĐH1.011 Phạm Hoàng Bảo Anh 12/07/2004 669 TT-THPT x x x x x
01 bằng THPT,

Ảnh

498 22TKĐH2 22TKĐH2.003 Hồ Thị Kiều Anh 26/11/2007 267 TT x x x x x x 02 bằng THCS

499 22TKĐH2 22TKĐH2.004 Huỳnh Trúc Anh 24/08/2007 430 TT x x x x x x 02 bằng THCS

500 22TKĐH2 22TKĐH2.005 Nguyễn Thế Anh 01/04/2007 495 TT x x x x x x 02 bằng THCS

501 22TKĐH2 22TKĐH2.127 Trần Thị Kim Anh 12/05/2007 646 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

502 22TKĐH2 22TKĐH2.138 Phạm Thế Anh 08/10/2002 681 x x x x x x x 01 bằng THCS

503 22TKĐH2 22TKĐH1.001 Nguyễn Tuấn Bảo 19/09/1995 011 x-THPT x x x x x x

504 22TKĐH2 22TKĐH1.012 Bùi Ngọc Bảo 19/12/2002 670 x-THPT x x x x x x

505 22TKĐH2 22TKĐH2.006 Lê Gia Bảo 21/10/2007 435 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

506 22TKĐH2 22TKĐH2.007 Trịnh Hùng Cẩm 27/01/2007 270 TT x x x x x x 02 bằng THCS

507 22TKĐH2 22TKĐH2.008 Lưu Bảo Châu 17/06/2007 055 TT x x x x x x 02 bằng THCS

508 22TKĐH2 22TKĐH2.133 Lê Bích Châu 10/06/2007 671 TT x x x x x x 02 bằng THCS

509 22TKĐH2 22TKĐH2.009 Huỳnh Quốc Cường 02/09/2007 128 TT x x x x x x 02 bằng THCS

510 22TKĐH2 22TKĐH2.136 Đoàn Sĩ Dáng 25/09/2004 672 x x x x x x x 01 bằng THCS

511 22TKĐH2 22TKĐH2.010 Thái Thành Danh 13/05/2007 125 TT x x x x x x 02 bằng THCS

512 22TKĐH2 22TKĐH2.011 Thái Gia Đào 11/07/2006 282 TT x x x x x x 02 bằng THCS

513 22TKĐH2 22TKĐH2.012 Bùi Tấn Đạt 22/12/2007 034 TT x x x x x x 02 bằng THCS

514 22TKĐH2 22TKĐH2.013 Nguyễn Võ Thành Đạt 19/04/2006 586 TT x x x x x x 02 bằng THCS

515 22TKĐH2 22TKĐH2.014 Đỗ Ngọc Đức 16/07/2007 554 TT x x x x x x 02 bằng THCS

516 22TKĐH2 22TKĐH2.015 Lê Thùy Dung 05/03/2002 308 x x x x x x x 01 bằng THCS

517 22TKĐH2 22TKĐH1.007 Lâm Chí Dũng 26/08/2001 620 3x x x x x x 01 GKS, 01 Bằng THCS

518 22TKĐH2 22TKĐH2.016 Trần Đức Dương 18/10/2003 044 x x x x x x x 01 bằng THCS

519 22TKĐH2 22TKĐH2.017 Nguyễn Trần Đông Dương 11/06/2007 084 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

520 22TKĐH2 22TKĐH1.008 Nguyễn Huỳnh Xuân Duy 09/04/2006 641 TT x x x x x x 02 bằng THCS

521 22TKĐH2 22TKĐH2.018 Phạm Quốc Duy 03/05/2007 329 TT x x x x x x 02 bằng THCS

522 22TKĐH2 22TKĐH2.137 Mai Khánh Duy 07/03/2005 673 TT x x x x x x 02 bằng THCS

523 22TKĐH2 22TKĐH2.019 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/06/2005 603 x x x x x x x 01 bằng THCS

524 22TKĐH2 22TKĐH2.020 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 10/05/2006 521 TT x x x x x x 02 bằng THCS

525 22TKĐH2 22TKĐH2.021 Ngô Gia Hân 13/05/2007 287 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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526 22TKĐH2 22TKĐH2.022 Văn Gia Hào 22/06/2007 364 TT x x x x x x 02 bằng THCS

527 22TKĐH2 22TKĐH2.023 Lý Hào 29/12/2007 407 TT x x x x x x 02 bằng THCS

528 22TKĐH2 22TKĐH2.135 Nguyễn Minh Hào 21/04/2005 675 x x x x x x x 01 bằng THCS

529 22TKĐH2 22TKĐH1.002 Lý Ngọc Hiếu 26/03/1995 617 x x x x x x x 01 bằng THCS

530 22TKĐH2 22TKĐH2.024 Trần Trọng Hiếu 29/12/2005 218 TT x x x x x x 02 bằng THCS

531 22TKĐH2 22TKĐH2.025 Đinh Quốc Hiếu 10/03/2007 339 TT x x x x x x 02 bằng THCS

532 22TKĐH2 22TKĐH2.026 Trần Minh Hiếu 12/06/2007 404 TT x x x x x x 02 bằng THCS

533 22TKĐH2 22TKĐH2.122 Nguyễn Trần Minh Huấn 11/08/2006 644 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

534 22TKĐH2 22TKĐH2.027 Trần Minh Hưng 21/11/2006 367 TT x x x x x x 02 bằng THCS

535 22TKĐH2 22TKĐH2.028 Nguyễn Quang Huy 31/08/2007 066 x x x x x x 02 bằng THCS

536 22TKĐH2 22TKĐH2.029 Trần Gia Huy 20/09/2007 317 TT x x x x x x 02 bằng THCS

537 22TKĐH2 22TKĐH2.030 Lâm Vi Quốc Huy 13/12/2007 323 TT x x x x x x 02 bằng THCS

538 22TKĐH2 22TKĐH2.031 Nguyễn Quang Huy 17/03/2006 594 TT x x x x x x 02 bằng THCS

539 22TKĐH2 22TKĐH1.003 Phạm Hào Khang 03/01/2002 149 x x x x x x x 01 bằng THCS

540 22TKĐH2 22TKĐH2.032 Nhan Vĩnh Khang 22/02/2007 240 TT x x x x x x Thôi học

541 22TKĐH2 22TKĐH2.033 Huỳnh Minh Khang 03/01/2007 310 TT x x x x x x 02 bằng THCS

542 22TKĐH2 22TKĐH2.034 Nguyễn Khang 20/08/2007 402 TT x x x x x x 02 bằng THCS

543 22TKĐH2 22TKĐH2.035 Nguyễn Tuấn Khang 14/11/2006 410 TT x x x x x x 02 bằng THCS

544 22TKĐH2 22TKĐH2.036 Tạ Vĩ Khang 22/11/2007 447 TT x x x x x x 02 bằng THCS

545 22TKĐH2 22TKĐH2.037 Lưu Vĩ Khang 10/05/2006 534 TT x x x x x x 02 bằng THCS

546 22TKĐH2 22TKĐH2.038 Vương Bảo Khang 26/01/2007 562 TT x x x x x x 02 bằng THCS

547 22TKĐH2 22TKĐH2.039 Trần Thục Khánh 21/02/2007 188 TT x x x x x x 02 bằng THCS

548 22TKĐH2 22TKĐH2.040 Trần Đăng Khoa 07/01/2007 060 TT x x x x x x 02 bằng THCS

549 22TKĐH2 22TKĐH2.041 Dương Hồng Anh Khoa 11/11/2007 333 TT x x x x x x 02 bằng THCS

550 22TKĐH2 22TKĐH1.009 Lương Hoàng Khôi 01/04/2007 632 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

551 22TKĐH2 22TKĐH2.042 Lê Anh Khôi 03/05/2007 206 TT x x x x x x 02 bằng THCS

552 22TKĐH2 22TKĐH1.004 Lê Tuấn Kiệt 13/09/2007 463 TT x x x x x x 02 bằng THCS

553 22TKĐH2 22TKĐH2.043 Trần Vĩ Kiệt 03/10/2007 121 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

554 22TKĐH2 22TKĐH2.044 Bùi Anh Kiệt 24/10/2007 327 TT x x x x x x 02 bằng THCS

555 22TKĐH2 22TKĐH2.045 La Anh Kiệt 30/10/2007 390 TT x x x x x x 02 bằng THCS

556 22TKĐH2 22TKĐH2.046 Trần Ngọc Hoàng Kim 27/02/2007 184 TT x x x x x x 02 bằng THCS

557 22TKĐH2 22TKĐH2.047 Lương Quân Lạc 04/03/2007 401 TT x x x x x x 02 bằng THCS

558 22TKĐH2 22TKĐH2.048 Lê Tú Lâm 16/09/2004 581 x x x x x x x 01 bằng THCS

559 22TKĐH2 22TKĐH2.049 Nguyễn Thụy Ánh Linh 15/10/2007 196 TT x x x x x x 02 bằng THCS

560 22TKĐH2 22TKĐH2.050 Đinh Ngọc Linh 13/01/2007 245 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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561 22TKĐH2 22TKĐH2.051 Nguyễn Văn Linh 27/06/2007 374 TT x x x x x x 02 bằng THCS

562 22TKĐH2 22TKĐH2.052 Nguyễn Lê Thanh Loan 26/01/2007 305 TT x x x x x x 02 bằng THCS

563 22TKĐH2 22TKĐH2.053 Phạm Nguyễn Tấn Lộc 31/12/2007 354 TT x x x x x x 02 bằng THCS

564 22TKĐH2 22TKĐH2.054 Quách Gia Lộc 11/07/2007 359 TT x x x x x x 02 bằng THCS

565 22TKĐH2 22TKĐH2.055 Lưu Tấn Lộc 17/05/2007 431 TT x x x x x x Nghỉ học

566 22TKĐH2 22TKĐH2.123 Lê Hoàng Long 14/08/2007 631 TT x x x x x x 02 bằng THCS

567 22TKĐH2 22TKĐH2.128 Nguyễn Tấn Thành Long 31/01/2005 651 x x x x x x x 01 bằng THCS

568 22TKĐH2 22TKĐH2.056 Võ Phạm Huỳnh Luân 18/12/2007 110 TT x x x x x x 02 bằng THCS

569 22TKĐH2 22TKĐH2.057 Nguyễn Thịnh Mãi 01/11/2007 414 TT x x x x x x 02 bằng THCS

570 22TKĐH2 22TKĐH2.058 Trần Tú Mẫn 09/11/2007 192 TT x x x x x x 02 bằng THCS

571 22TKĐH2 22TKĐH2.132 Huỳnh Kim Mẫn 25/08/2007 658 TT x x x x x x 02 bằng THCS

572 22TKĐH2 22TKĐH2.129 Vũ Minh Mẫn 11/09/2006 667 3x x x x x x x 01 bằng THCS

573 22TKĐH2 22TKĐH2.059 Trác Ái Mi 30/06/2007 306 TT x x x x x x 02 bằng THCS

574 22TKĐH2 22TKĐH2.060 Nguyễn Tuấn Minh 21/07/2007 312 TT x x x x x x 02 bằng THCS

575 22TKĐH2 22TKĐH2.061 Nguyễn Bình Minh 07/10/2007 423 TT x x x x x x 02 bằng THCS

576 22TKĐH2 22TKĐH2.130 Vòng Thành Minh 23/09/2003 633 x x x x x x x 01 bằng THCS

577 22TKĐH2 22TKĐH2.062 Hà Hải My 16/07/2006 208 TT x x x x x x 02 bằng THCS

578 22TKĐH2 22TKĐH2.063 Đặng Mỹ Mỹ 30/11/2007 432 TT x x x x x x 02 bằng THCS

579 22TKĐH2 22TKĐH1.010 Trần Thanh Nam 20/05/2007 668 TT x x sao y x x
02 bằng THCS

01 HK

580 22TKĐH2 22TKĐH2.064 Lê Hoài Nam 29/12/2007 068 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

581 22TKĐH2 22TKĐH2.065 Bùi Phạm Trung Nam 11/04/2007 518 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 GKS

582 22TKĐH2 22TKĐH2.066 Châu Ngọc Xuân Nghi 26/02/2007 134 TT x x x x x x 02 bằng THCS

583 22TKĐH2 22TKĐH2.067 Nguyễn Đông Nghi 07/12/2007 242 2x x x x x x x 01 bằng THCS

584 22TKĐH2 22TKĐH2.131 Nguyễn Đỗ Bảo Nghiêm 17/09/2003 656 3x x x x x x x 01 bằng THCS

585 22TKĐH2 22TKĐH2.068 Nguyễn Thị Kim Ngọc 05/06/2007 473 TT x x x x x x 02 bằng THCS

586 22TKĐH2 22TKĐH2.069 Châu Kính Nguyên 17/05/2006 150 TT x x x x x x 02 bằng THCS

587 22TKĐH2 22TKĐH2.070 Vương Thúy Nhàn 15/06/2007 071 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

588 22TKĐH2 22TKĐH1.005 Hoàng Ý Nhi 17/05/2003 340 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

589 22TKĐH2 22TKĐH2.072 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 12/01/2007 030 TT x x x x x x 02 bằng THCS

590 22TKĐH2 22TKĐH2.071 Lý Bội Nhi 20/11/2007 344 TT x x x x x x 01 bằng THCS Bảo lưu

591 22TKĐH2 22TKĐH2.073 Hồ Đắc Yến Nhi 17/10/2006 505 TT x x x x x x 02 bằng THCS

592 22TKĐH2 22TKĐH2.075 Trần Yến Như 28/10/2007 277 TT x x x x x x 02 bằng THCS

593 22TKĐH2 22TKĐH2.074 Nguyễn Bội Như 17/08/2006 454 TT x x x x x x 02 bằng THCS

594 22TKĐH2 22TKĐH2.076 Nguyễn Ngọc Việt Pháp 19/07/2006 097 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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595 22TKĐH2 22TKĐH2.077 Bê Tiến Phát 23/03/2006 174 TT x x x x x x 02 bằng THCS

596 22TKĐH2 22TKĐH2.078 Dương Hoàng Tấn Phát 15/07/2007 254 TT x x x x x x 02 bằng THCS

597 22TKĐH2 22TKĐH2.079 Huỳnh Minh Phát 27/09/2007 426 TT x x x x x x 02 bằng THCS

598 22TKĐH2 22TKĐH2.080 Nguyễn Hoàng Phát 20/06/2007 466 TT x x x x x x 02 bằng THCS

599 22TKĐH2 22TKĐH2.081 Võ Thành Phát 23/05/2007 565 TT x x BB x x x 02 bằng THCS

600 22TKĐH2 22TKĐH2.082 Trịnh Kim Phiêu 19/12/2006 006 x x x x x x x 01 bằng THCS

601 22TKĐH2 22TKĐH2.083 Nguyễn Huỳnh Quốc Phú 13/06/2007 382 TT x x x x x x 02 bằng THCS

602 22TKĐH2 22TKĐH2.124 Hà Anh Phúc 07/01/2005 457 x x x x x x x 01 bằng THCS

603 22TKĐH2 22TKĐH2.084 Lê Quang Phước 07/03/2006 525 TT x x x x x x 02 bằng THCS

604 22TKĐH2 22TKĐH1.006 Mai Bảo Phương 31/08/1989 116 x-THPT x x x x x x

605 22TKĐH2 22TKĐH2.085 Đặng Ái Phương 20/08/2007 493 TT x x x x x x 02 bằng THCS

606 22TKĐH2 22TKĐH2.086 Nguyễn Thùy Bích Phượng 05/05/2005 428 3X x x x x x x 01 bằng THCS

607 22TKĐH2 22TKĐH2.087 Lưu Vĩnh Quang 20/05/2007 356 TT x x x x x x 02 bằng THCS

608 22TKĐH2 22TKĐH2.088 Trần Vinh Quang 25/09/2006 527 TT x x x x x x 02 bằng THCS

609 22TKĐH2 22TKĐH2.089 Nguyễn Nhật Quốc 07/05/2006 614 TT x x x x x x 02 bằng THCS

610 22TKĐH2 22TKĐH2.090 Lương Ngọc Như Quỳnh 14/12/2001 151 TT x x x x x x 02 bằng THCS

611 22TKĐH2 22TKĐH2.091 Dương Tấn Sang 01/01/2007 050 TT x x x x x x 02 bằng THCS

612 22TKĐH2 22TKĐH2.092 Quách Đình Sang 29/09/2007 483 TT x x x x x x 02 bằng THCS

613 22TKĐH2 22TKĐH2.093 Chia Zhi Shan 19/02/2007 115 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

614 22TKĐH2 22TKĐH2.094 Phạm Quang Sơn 11/09/2006 422 TT x x sao y x x x
02 bằng THCS

01 HK

615 22TKĐH2 22TKĐH2.095 Thái Anh Tài 25/07/2007 266 TT x x x x x x 02 bằng THCS

616 22TKĐH2 22TKĐH2.125 Phan Chu Nhật Tân 12/11/2005 637 TT x x x x x x 02 bằng THCS

617 22TKĐH2 22TKĐH1.013 Bùi Khắc Thành 12/07/2003 680 x x x x x x x 01 bằng THCS

618 22TKĐH2 22TKĐH2.096 Ngô Đức Thiện 26/02/2007 314 TT x x x x x x 02 bằng THCS

619 22TKĐH2 22TKĐH2.097 Trần Trí Thiện 27/11/2007 325 x x x x x x 02 bằng THCS

620 22TKĐH2 22TKĐH2.098 Nguyễn Hữu Thiện 26/12/2007 383 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

621 22TKĐH2 22TKĐH2.099 La Trần Minh Thông 20/09/2006 107 TT x x x x x x 02 bằng THCS

622 22TKĐH2 22TKĐH2.100 Trần Nguyễn Thành Thông 12/10/2007 124 TT x x x x x x 02 bằng THCS

623 22TKĐH2 22TKĐH2.101 Trần Anh Thư 28/07/2007 157 TT x x x x x x 02 bằng THCS

624 22TKĐH2 22TKĐH2.102 Nguyễn Ngọc Minh Thư 10/10/2007 387 TT x x x x x x 02 bằng THCS

625 22TKĐH2 22TKĐH2.103 Nguyễn Minh Thy 10/11/2006 048 x x x x x x x 01 bằng THCS

626 22TKĐH2 22TKĐH2.104 La Vĩnh Tiến 20/10/2005 016 x x x x x x x 01 bằng THCS

627 22TKĐH2 22CNO2.129 Hoàng Trọng Minh Tiến 03/08/2006 519 x x x x x x x 01 bằng THCS

628 22TKĐH2 22TKĐH2.105 Chung Vẫn Tịnh 22/09/2006 001 3x x x x x x x 01 bằng THCS

629 22TKĐH2 22TKĐH2.106 Chung Ngọc Phương Trân 14/12/2005 238 x x x x x x x 01 bằng THCS
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630 22TKĐH2 22TKĐH2.107 Trần Minh Trang 13/09/2007 209 TT x x x x x x 02 bằng THCS

631 22TKĐH2 22TKĐH2.110 Lê Trần Thanh Trúc 02/11/2007 144 TT x x x x x x 02 bằng THCS

632 22TKĐH2 22TKĐH2.108 Nguyễn Thị Thanh Trúc 22/11/2007 315 TT x x x x x x 02 bằng THCS

633 22TKĐH2 22TKĐH2.109 Lê Nguyễn Thanh Trúc 23/03/2007 343 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

634 22TKĐH2 22TKĐH2.126 Đoàn Vũ Nhật Trường 09/09/2003 643 x x x x x x x 01 bằng THCS

635 22TKĐH2 22TKĐH2.111 Nguyễn Nhật Tú 29/09/2007 499 TT x x x x x x 02 bằng THCS

636 22TKĐH2 22TKĐH2.112 Nguyễn Bửu Tuệ 21/11/2007 094 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

637 22TKĐH2 22TKĐH2.113 Lưu Nguyễn Nguyên Tùng 10/11/2007 067 TT x x x x x x 02 bằng THCS

638 22TKĐH2 22TKĐH2.114 Huỳnh Lê Phương Uyên 25/07/2007 296 TT x x x x x x 02 bằng THCS

639 22TKĐH2 22TKĐH2.134 Trương Hoàng Kim Uyên 09/11/2000 666 x x x x x x x 01 bằng THCS

640 22TKĐH2 22TKĐH2.115 Tiết Cảnh Văn 05/01/2007 332 3x x x x x x x 01 bằng THCS

641 22TKĐH2 22TKĐH2.116 Hồ Quang Vinh 08/11/2007 376 TT x x x x x x 02 bằng THCS

642 22TKĐH2 22TKĐH2.117 Nguyễn Tường Vy 27/02/2007 409 TT x x x x x Thôi học

643 22TKĐH2 22TKĐH2.118 Huỳnh Phan Kim Yến 11/07/2007 112 TT x x x x x x 02 bằng THCS

644 22TKĐH2 22TKĐH2.119 Phan Xuân Yến 22/10/2007 136 TT x x x x x x 02 bằng THCS

645 22TKĐH2 22TKĐH2.120 Trần Vy Yến 14/08/2007 169 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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